THỦ TỤC HÀNH CHÍNH MỚI BAN HÀNH THUỘC THẨM QUYỀN GIẢI QUYẾT CỦA UBND CẤP HUYỆN TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH PHÚ YÊN
(Ban hành kèm theo Quyết định số 122/QĐ-UBND ngày 19/01/2012 của Chủ tịch UBND tỉnh Phú Yên)
PHẦN I. DANH MỤC THỦ TỤC HÀNH CHÍNH MỚI BAN HÀNH THUỘC THẨM QUYỀN GIẢI QUYẾT CỦA UBND CẤP HUYỆN TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH PHÚ YÊN
	STT
	Tên thủ tục hành chính

	1
	Thủ tục miễn, giảm học phí trực tiếp cho học sinh Mầm non và học sinh Trung học cơ sở tại các trường công lập

	2
	Thủ tục cấp bù học phí cho học sinh Mầm non và học sinh Trung học cơ sở đối tượng được miễn, giảm học phí học tại các trường ngoài công lập

	3
	Thủ tục hỗ trợ chi phí học tập trực tiếp cho học sinh Mầm non và học sinh Trung học cơ sở tại các trường học

	4
	Thủ tục chi hỗ trợ ăn trưa cho trẻ em năm tuổi (trong năm học trẻ đạt 5 tuổi theo năm khai sinh) ở các ở các cơ sở giáo dục mầm non


PHẦN II: NỘI DUNG CỤ THỂ CỦA TỪNG THỦ TỤC HÀNH CHÍNH MỚI BAN HÀNH THUỘC THẨM QUYỀN GIẢI QUYẾT CỦA UBND CẤP HUYỆN TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH PHÚ YÊN
1. Thủ tục miễn, giảm học phí trực tiếp cho học sinh Mầm non và học sinh Trung học cơ sở tại các trường công lập
1.1. Trình tự thực hiện:
Vào đầu năm học, các cơ sở giáo dục có trách nhiệm thông báo đối tượng được xét miễn, giảm học phí, cấp bù học phí, hỗ trợ chi phí học tập; cung cấp mẫu đơn (Mẫu đơn phụ lục I) và hướng dẫn học sinh, cha mẹ học sinh về trình tự, thủ tục và hồ sơ để được xét miễn, giảm học phí, cấp bù học phí, hỗ trợ chi phí học tập cho HS đang học ở trường.

Bước 1: Trong vòng 30 ngày kể từ ngày bắt đầu năm học, cha mẹ (hoặc người giám hộ) HS thuộc đối tượng được miễn, giảm học phí phải nộp đầy đủ hồ sơ theo quy định đến văn phòng nhà trường nơi đăng ký học.

Công chức tiếp nhận hồ sơ kiểm tra tính pháp lý và nội dung hồ sơ:

+ Hồ sơ đầy đủ, hợp lệ thì viết Phiếu nhận hồ sơ và hẹn ngày trả kết quả.

+ Hồ sơ thiếu, hoặc không hợp lệ thì viết Phiếu hướng dẫn làm lại hồ sơ.

Bước 2: Văn phòng nhà trường (Bộ phận kế toán) căn cứ vào các quy định hiện hành và căn cứ vào các minh chứng để phân loại đơn, lập danh sách HS được miễn, giảm học phí theo từng nhóm đối tượng, trong mỗi nhóm sắp xếp theo thứ tự ALPHABEL của tên HS trong “Danh sách nộp đơn”, ghi tất cả thông tin liên quan của HS vào danh sách ở mỗi nhóm bằng chữ in hoa; Trình Ban Giám hiệu ký duyệt vào danh sách đề nghị miễn giảm học phí.

Bước 3: Nhà trường báo cáo số lượng người và nộp danh sách đề nghị miễn giảm học phí theo từng nhóm đối tượng cho phòng Giáo dục và Đào tạo đang theo học tại trường để được cấp bù kinh phí.

Bước 4: Phòng chuyên môn (Bộ phận Kế hoạch – Tài chính) phòng Giáo dục và Đào tạo lập tổng hợp thẩm định và xây dựng dự toán kinh phí gửi phòng Tài chính để làm căn cứ phân bổ dự toán kinh phí; giao dự toán cho các trường theo quy định.

Bước 5: Các trường rút dự toán kinh phí cấp bù tiền học phí miễn, giảm; gửi cơ quan Kho bạc nhà nước nơi đơn vị giao dịch Bản tổng hợp đề nghị cấp bù tiền học phí miễn, giảm; kèm theo đầy đủ các hồ sơ (bản photo) về việc xác nhận đối tượng thuộc diện được miễn, giảm học phí theo quy định tại điểm a khoản 1 Điều 3. Hướng dẫn khoản 2,3 Điều 7 Nghị định 49.

Bước 6: Trả kết quả.

Trường thông báo công khai kết quả đối tượng được miễn, giảm học phí tại bảng thông báo của nhà trường và trên Website của trường ( nếu có).

1.2. Cách thức thực hiện: Trực tiếp tại trường nơi học sinh học.

Thời gian tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả: Từ thứ hai đến thứ sáu ( trừ ngày Lễ,Tết)

+ Sáng từ 7 giờ 30 đến 10 giờ 30 phút,

+ Chiều từ 13 giờ 30 phút đến 16 giờ 30 phút.

1.3. Thành phần, số lượng hồ sơ:
a).Thành phần hồ sơ bao gồm:
1. Đơn đề nghị miễn, giảm học phí do trường cung cấp (Mẫu đơn phụ lục I)
2. Giấy xác nhận thuộc đối tượng được quy định tại điểm a khoản 1 Điều 2 của Thông tư 29/2010 do cơ quan quản lý đối tượng người có công và UBND xã xác nhận về chế độ ưu đãi trong giáo dục và đào tạo đối với người có công với cách mạng và con của họ;

3. Sổ đăng ký hộ khẩu thường trú của hộ gia đình đối với đối tượng được quy định tại điểm b khoản 1 Điều 2 của Thông tư 29/2010;

4. Bản sao Quyết định về việc trợ cấp xã hội của Chủ tịch UBND cấp huyện 
(Hiện nay theo theo mẫu số 5 Thông tư số 24/2010): là trẻ em học mẫu giáo, học sinh mồ côi cả cha lẫn mẹ không nơi nương tựa;

5. Giấy xác nhận: Nộp một trong các loại giấy xác nhận phù hợp với đối tượng:

5.1. Giấy xác nhận của Bệnh viện quận, huyện, thị xã hoặc của Hội đồng xét duyệt xã, phường, thị trấn đối với đối tượng được quy định tại điểm c khoản 1 Điều 2 của Thông tư 29/2010: Là học sinh bị tàn tật, khuyết tật có khó khăn về kinh tế;

5.2. Giấy xác nhận của UBND cấp xã cho đối tượng được quy định tại điểm d khoản 1 Điều 2 Thông tư 29/2010: Là trẻ em bị bỏ rơi, mất nguồn nuôi dưỡng; trẻ em mồ côi cha hoặc mẹ nhưng người còn lại là mẹ hoặc cha mất tích hoặc không đủ năng lực, khả năng để nuôi dưỡng ; trẻ em có cha và mẹ hoặc cha hoặc mẹ đang trong thời gian chấp hành hình phạt tù tại trại giam, không còn người nuôi dưỡng.

5.3. Giấy chứng nhận hộ nghèo và hộ có thu nhập tối đa bằng 150% của hộ nghèo do UBND cấp xã cấp cho đối tượng được quy định tại điểm đ khoản 1 Điều 2 Thông tư 29/2010: Là trẻ em có cha mẹ thuộc diện hộ nghèo theo quy định của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt theo từng thời kỳ.

b) Số lượng hồ sơ: 01 bộ.

1.4. Thời hạn giải quyết:
- Trường hợp hồ sơ không hợp lệ thì nhà trường có trách nhiệm thông báo cho gia đình người học được biết trong vòng 7 ngày kể từ khi nhận được đầy đủ hồ sơ.

- Chậm nhất trong vòng 15 ngày làm việc kể từ ngày nhận được Quyết định cấp bù miễn, giảm học phí của cơ quan tài chính cùng cấp, trường có trách nhiệm thanh toán, chi trả tiền cấp bù học phí miễn, giảm cho gia đình người học theo quy định.

1.5. Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Cá nhân, tổ chức.

1.6. Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính:

a/ Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Phòng Giáo dục và Đào tạo

b/ Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện: Hiệu trưởng nhà trường hoặc phụ trách cơ sơ giáo dục công lập.

c/ Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Phòng GD&ĐT

d/ Cơ quan phối hợp: Phòng Tài chính, Phòng LĐ-TBXH.

1.7. Kết quả của thủ tục hành chính: Miễn giảm học phí trực tiếp.

- Thời điểm được hưởng theo số tháng thực học kể từ ngày 01/7/2010.

- Việc chi trả cấp bù học phí được cấp đủ trong 9 tháng/năm học và thực hiện 2 lần trong năm: Lần 1 chi trả đủ 4 tháng vào tháng 9 hoặc tháng 10; Lần 2 chi trả đủ 5 tháng vào tháng 3 hoặc tháng 4.

- Trường hợp cha mẹ (hoặc người giám hộ) trẻ em học mẫu giáo và học sinh phổ thông chưa nhận tiền cấp bù học phí theo thời hạn quy định thì được truy lĩnh trong kỳ chi trả tiếp theo.

1.8. Phí, lệ phí: Không có

1.9. Mẫu đơn, mẫu tờ khai:

Đơn đề nghị miễn giảm học phí (Dùng cho cha mẹ trẻ em học mẫu giáo và học sinh phổ thông)
Phụ lục I Kèm theo Thông tư liên tịch số 29 /2010/TTLT-BGDĐT-BTC- BLĐTBXH ngày 15/11/ 2010 của Liên Bộ Giáo dục và Đào tạo, Bộ Tài chính và Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội.
1.10. Yêu cầu hoặc điều kiện để thực hiện thủ tục hành chính:
1. Đối tượng được miễn học phí:

a) HS là thân nhân hoặc bản thân là người có công với cách mạng theo Pháp lệnh ưu đãi người có công với cách mạng số 26/2005/PL- UBTVQH11.

b) HS có cha mẹ thường trú tại các xã biên giới, vùng cao, hải đảo và các xã có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn.

c) HS mồ côi cả cha lẫn mẹ không nơi nương tựa hoặc bị tàn tật, khuyết tật có khó khăn về kinh tế.

d) HS là trẻ em bị bỏ rơi, mất nguồn nuôi dưỡng; mồ côi cha hoặc mẹ nhưng người còn lại là mẹ hoặc cha mất tích hoặc không đủ năng lực, khả năng để nuôi dưỡng;

HS có cha và mẹ hoặc cha hoặc mẹ đang trong thời gian chấp hành hình phạt tù tại trại giam, không còn người nuôi dưỡng;

đ) HS có cha mẹ thuộc diện hộ nghèo theo quy định.
e) HS là con của hạ sĩ quan và binh sĩ, chiến sĩ đang phục vụ có thời hạn trong lực lượng vũ trang nhân dân: theo quy định tại khoản 1 Điều 5 Thông tư liên tịch số 04/2009/TTLT-BCA- BTC ngày 14/4/2009.

g) HS hệ cử tuyển theo quy định tại Nghị định số 134/2006/NĐ-CP.

h) HS trường phổ thông dân tộc nội trú.

2. Đối tượng được giảm 50% học phí:

- HS là con cán bộ, công nhân, viên chức mà cha hoặc mẹ bị tai nạn lao động hoặc mắc bệnh nghề nghiệp được hưởng trợ cấp thường xuyên;

- HS có cha mẹ thuộc diện hộ có thu nhập tối đa bằng 150% thu nhập của hộ nghèo theo qui định.

- HS tốt nghiệp trung học cơ sở đi học nghề.

3. Các đối tượng thuộc diện miễn, giảm học phí theo quy định của Thông tư Liên tịch số 29/2010 mà cùng một lúc được hưởng nhiều diện chính sách hỗ trợ khác nhau thì chỉ được hưởng một chế độ ưu đãi cao nhất; Nếu cùng lúc học ở nhiều trường thì chỉ được hưởng chế độ ưu đãi về miễn giảm học phí tại một trường duy nhất.

Quy định trên theo Thông tư liên tịch số 29/2010/TTLT-BGDĐT-BTC-BLĐTBXH ngày 15/11/2010 của Liên Bộ Giáo dục và Đào tạo, Bộ Tài chính và Bộ Lao động- Thương binh và Xã hội.
1.11. Căn cứ pháp lý của TTHC:
- Nghị định số 49/2010/NĐ-CP ngày 14/5/2010 của Chính phủ quy định về miễn, giảm học phí, hỗ trợ chi phí học tập và cơ chế thu, sử dụng học phí đối với CSGD thuộc hệ thống GD quốc dân từ NH 2010 - 2011 đến NH 2014 - 2015;

- Thông tư 29/2010/TTLT-BGDĐT-BTC-BLĐTBXH ngày 15/11/2010 của liên bộ Bộ GD&ĐT, Bộ Tài chính và Bộ LĐ-TB&XH;

- Thông tư số 16/2006/TTLT/BLĐTBXH-BGDĐT-BTC ngày 20/11/2006 của Bộ LĐ-TB và Xã hội, Bộ GD&ĐT, Bộ Tài chính hướng dẫn về chế độ ưu đãi trong giáo dục và đào tạo đối với người có công với cách mạng và con của họ;

- Quyết định số 1135/2010/QĐ-UBND, ngày 13/8/2010 về việc ban hành mức thu học phí đối với giáo dục mầm non và phổ thông công lập từ năm học 2010-2011 trên địa bàn tỉnh Phú Yên;

Phụ lụcI
(Kèm theo Thông tư liên tịch  số 29/2010/TTLT-BGDĐT-BTC-BLĐTBXH ngày 15/11 năm 2010 của Liên Bộ Giáo dục và Đào tạo, Bộ Tài chính và Bộ Lao động-Thương binh và Xã hội)
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
ĐƠN ĐỀ NGHỊ MIỄN, GIẢM HỌC PHÍ 
(Dùng cho cha mẹ trẻ em học mẫu giáo và học sinh phổ thông)
Kính gửi: (Tên cơ sở giáo dục mầm non và phổ thông)

Họ và tên (1):

Là Cha/mẹ (hoặc người giám hộ) của em (2): Hiện đang học tại lớp:

Trường:

Thuộc đối tượng: (ghi rõ đối tượng được quy định tại Thông tư liên tịch hướng dẫn Nghị định 49)……………
Căn cứ vào Nghị định số 49/2010/NĐ-CP ngày 14 tháng 5 năm 2010 của Chính phủ, tôi làm đơn này đề nghị được xem xét để được miễn, giảm học phí theo quy định và chế độ hiện hành.
.........., ngày
tháng
năm

Người làm đơn (3) 
(Ký tên và ghi rõ họ tên)

(1) Đối với đối tượng là trẻ em mẫu giáo ghi tên cha mẹ (hoặc người giám hộ), đối với học sinh phổ thông ghi tên của học sinh.

(2) Nếu là học sinh phổ thông trực tiếp viết đơn thì không phải điền dòng này. 
(3) Cha mẹ (hoặc người giám hộ)/học sinh phổ thông.

2. Thủ tục cấp bù học phí cho học sinh Mầm non và học sinh Trung học cơ sở đối tượng được miễn, giảm học phí học tại các trường ngoài công lập
2.1. Trình tự thực hiện:
Vào đầu năm học, nhà trường có trách nhiệm thông báo đối tượng được xét miễn, giảm học phí, cấp bù học phí, hỗ trợ chi phí học tập; cung cấp mẫu đơn (Phụ lục II) và hướng dẫn HS, cha mẹ HS về trình tự, thủ tục và hồ sơ để được xét cấp bù học phí cho HS đang học ở trường:

Bước 1: Trong vòng 30 ngày kể từ ngày bắt đầu năm học, cha mẹ (hoặc người giám hộ) HS thuộc đối tượng được miễn, giảm học phí phải nộp đầy đủ hồ sơ theo quy định đến văn phòng nhà trường nơi đăng ký học.

Công chức tiếp nhận hồ sơ kiểm tra tính pháp lý và nội dung hồ sơ:

+ Hồ sơ đầy đủ, hợp lệ thì viết Phiếu nhận hồ sơ và hẹn ngày trả kết quả.

+ Hồ sơ thiếu, hoặc không hợp lệ thì viết Phiếu hướng dẫn làm lại hồ sơ.

Bước 2: Văn phòng nhà trường (Bộ phận kế toán) căn cứ vào các quy định hiện hành và căn cứ vào các minh chứng để phân loại đơn, lập danh sách HS được cấp bù học phí theo từng nhóm đối tượng, trong mỗi nhóm sắp xếp theo thứ tự ALPHABEL của tên HS trong “Danh sách nộp đơn”, ghi tất cả thông tin liên quan của HS vào danh sách ở mỗi nhóm bằng chữ IN HOA. Trình Ban Giám hiệu ký duyệt vào danh sách đề nghị cấp bù học phí cho đối tượng được miễn giảm học phí và đơn đề nghị cấp cấp bù học phí (Phụ lục II).

Bước 3: Nhà trường báo cáo số lượng người và nộp danh sách đề nghị cấp bù học phí cho đối tượng được miễn giảm học phí theo từng nhóm đối tượng cho phòng Giáo dục và Đào tạo đang theo học tại trường để được cấp bù kinh phí.

Bước 4: Phòng chuyên môn ( Bộ phận Kế hoạch – Tài chính) phòng Giáo dục và Đào tạo lập tổng hợp, thẩm định và xây dựng dự toán kinh phí gửi cơ quan tài chính cùng cấp để làm căn cứ phân bổ dự toán kinh phí (theo mức học phí của các trường công lập trong vùng); phân bổ dự toán kinh phí; giao dự toán cho các trường ngoài công lập theo quy định.

Bước 5: Trường rút dự toán kinh phí; gửi cơ quan Kho bạc nhà nước nơi đơn vị giao dịch Bản tổng hợp đề nghị cấp bù tiền học phí miễn, giảm; kèm theo các hồ sơ xác nhận đối tượng theo quy định tại điểm a khoản 2 Điều 3 của Thông tư 29/2010.

Bước 6: Trả kết quả. Trường thông báo công khai kết quả đối tượng được miễn, giảm học phí trong từng năm học tại bảng thông báo của nhà trường, Website (nếu có).

2.2. Cách thức thực hiện:
Trực tiếp tại trường nơi học sinh học.

Thời gian tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả: Từ thứ hai đến thứ sáu ( trừ ngày Lễ, Tết)

+ Sáng từ 7 giờ 30 đến 10 giờ 30 phút,

+ Chiều từ 13 giờ 30 phút đến 16 giờ 30 phút.

2.3. Thành phần, số lượng hồ sơ:
a).Thành phần hồ sơ bao gồm:
1. Đơn đề nghị miễn, giảm học phí do trường cung cấp (Mẫu đơn phụ lục II)
2. Giấy xác nhận thuộc đối tượng được quy định tại điểm a khoản 1 Điều 2 của Thông tư 29/2010 do cơ quan quản lý đối tượng người có công và UBND xã xác nhận về chế độ ưu đãi trong giáo dục và đào tạo đối với người có công với cách mạng và con của họ;

3. Sổ đăng ký hộ khẩu thường trú của hộ gia đình đối với đối tượng được quy định tại điểm b khoản 1 Điều 2 của Thông tư 29/2010;

4. Bản sao Quyết định về việc trợ cấp xã hội của Chủ tịch UBND cấp huyện (Hiện nay theo theo mẫu số 5 Thông tư số 24/2010): là trẻ em học mẫu giáo, học sinh mồ côi cả cha lẫn mẹ không nơi nương tựa;

5. Giấy xác nhận: Nộp một trong các loại giấy xác nhận phù hợp với đối tượng:

5.1. Giấy xác nhận của Bệnh viện quận, huyện, thị xã hoặc của Hội đồng xét duyệt xã, phường, thị trấn đối với đối tượng được quy định tại điểm c khoản 1 Điều 2 của Thông tư 29/2010: Là học sinh bị tàn tật, khuyết tật có khó khăn về kinh tế;

5.2. Giấy xác nhận của UBND cấp xã cho đối tượng được quy định tại điểm d khoản 1 Điều 2 Thông tư 29/2010: Là trẻ em bị bỏ rơi, mất nguồn nuôi dưỡng; trẻ em mồ côi cha hoặc mẹ nhưng người còn lại là mẹ hoặc cha mất tích hoặc không đủ năng lực, khả năng để nuôi dưỡng ; trẻ em có cha và mẹ hoặc cha hoặc mẹ đang trong thời gian chấp hành hình phạt tù tại trại giam, không còn người nuôi dưỡng.

5.3. Giấy chứng nhận hộ nghèo và hộ có thu nhập tối đa bằng 150% của hộ nghèo do UBND cấp xã cấp cho đối tượng được quy định tại điểm đ khoản 1 Điều 2 Thông tư 29/2010: Là trẻ em có cha mẹ thuộc diện hộ nghèo theo quy định của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt theo từng thời kỳ.

b) Số lượng hồ sơ: 01 bộ.

2.4. Thời hạn giải quyết:
- Trường hợp hồ sơ không hợp lệ thì nhà trường có trách nhiệm thông báo cho gia đình người học được biết trong vòng 7 ngày kể từ khi nhận được đầy đủ hồ sơ.

- Chậm nhất trong vòng 15 ngày làm việc kể từ ngày nhận được Quyết định cấp bù miễn, giảm học phí của cơ quan tài chính cùng cấp, trường có trách nhiệm thanh toán, chi trả tiền cấp bù học phí miễn, giảm cho gia đình người học theo quy định.

2.5. Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Cá nhân.

2.6. Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính:

a/ Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Phòng Giáo dục và Đào tạo.
b/ Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện:
Hiệu trưởng nhà trường hoặc phụ trách cơ sơ giáo dục ngoài công lập.

c/ Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Phòng GD&ĐT

d/ Cơ quan phối hợp: Phòng Tài chính, Phòng LĐ-TBXH

2.7. Kết quả của thủ tục hành chính: Miễn giảm học phí trực tiếp.

- Thời điểm được hưởng theo số tháng thực học kể từ ngày 01/7/2010.

- Việc chi trả cấp bù học phí được cấp đủ trong 9 tháng/năm học và thực hiện 2 lần trong năm: Lần 1 chi trả đủ 4 tháng vào tháng 9 hoặc tháng 10; Lần 2 chi trả đủ 5 tháng vào tháng 3 hoặc tháng 4.

- Trường hợp cha mẹ (hoặc người giám hộ) học sinh chưa nhận tiền cấp bù học phí theo thời hạn quy định thì được truy lĩnh trong kỳ chi trả tiếp theo.

2.8. Phí, lệ phí: Không có

2.9. Mẫu đơn, mẫu tờ khai:

Đơn đề nghị cấp bù học phí (Dùng cho cha mẹ trẻ em học mẫu giáo và học sinh phổ thông ngoài công lập)Phụ lục II Kèm theo Thông tư liên tịch số 29/2010/TTLT- BGDĐT-BTC-BLĐTBXH ngày 15/11/2010 của Liên Bộ Giáo dục và Đào tạo, Bộ Tài chính và Bộ Lao động-Thương binh và Xã hội.
2.10. Yêu cầu hoặc điều kiện để thực hiện thủ tục hành chính:
1. Đối tượng được miễn học phí:

a) HS là thân nhân hoặc bản thân là người có công với cách mạng theo Pháp lệnh Ưu đãi người có công với cách mạng số 26/2005/PL- UBTVQH11.

b) HS có cha mẹ thường trú tại các xã biên giới, vùng cao, hải đảo và các xã có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn.

c) HS mồ côi cả cha lẫn mẹ không nơi nương tựa hoặc bị tàn tật, khuyết tật có khó khăn về kinh tế.

d) HS là trẻ em bị bỏ rơi, mất nguồn nuôi dưỡng; mồ côi cha hoặc mẹ nhưng người còn lại là mẹ hoặc cha mất tích hoặc không đủ năng lực, khả năng để nuôi dưỡng;

HS có cha và mẹ hoặc cha hoặc mẹ đang trong thời gian chấp hành hình phạt tù tại trại giam, không còn người nuôi dưỡng;

đ) HS có cha mẹ thuộc diện hộ nghèo theo quy định.

e) HS là con của hạ sĩ quan và binh sĩ, chiến sĩ đang phục vụ có thời hạn trong lực lượng vũ trang nhân dân: theo quy định tại khoản 1 Điều 5 Thông tư liên tịch số 04/2009/TTLT-BCA- BTC ngày 14/4/2009.

2. Đối tượng được giảm 50% học phí:

- HS là con cán bộ, công nhân, viên chức mà cha hoặc mẹ bị tai nạn lao động hoặc mắc bệnh nghề nghiệp được hưởng trợ cấp thường xuyên;

- HS có cha mẹ thuộc diện hộ có thu nhập tối đa bằng 150% thu nhập của hộ nghèo theo qui định.

3. Các đối tượng thuộc diện miễn, giảm học phí theo quy định mà cùng một lúc được hưởng nhiều diện chính sách hỗ trợ khác nhau thì chỉ được hưởng một chế độ ưu đãi cao nhất; Nếu cùng lúc học ở nhiều trường thì chỉ được hưởng chế độ ưu đãi về miễn giảm học phí tại một trường duy nhất.

Quy định trên theo Thông tư liên tịch số 29/2010/TTLT-BGDĐT-BTC-BLĐTBXH ngày 15/11/ 2010 của Liên Bộ Giáo dục và Đào tạo, Bộ Tài chính và Bộ Lao động- Thương binh và Xã hội.
2.11. Căn cứ pháp lý của TTHC:
- Nghị định số 49/2010/NĐ-CP ngày 14/5/2010 của Chính phủ quy định về miễn, giảm học phí, hỗ trợ chi phí học tập và cơ chế thu, sử dụng học phí đối với CSGD thuộc hệ thống GD quốc dân từ NH 2010 - 2011 đến NH 2014 - 2015;

- Thông tư 29/2010/TTLT-BGDĐT-BTC-BLĐTBXH ngày 15/11/2010 của liên bộ Bộ GD&ĐT, Bộ Tài chính và Bộ LĐ-TB&XH;

- Thông tư số 16/2006/TTLT/BLĐTBXH-BGDĐT-BTC ngày 20/11/2006 của Bộ LĐ-TB và Xã hội, Bộ GD&ĐT, Bộ Tài chính hướng dẫn về chế độ ưu đãi trong giáo dục và đào tạo đối với người có công với cách mạng và con của họ;

- Quyết định số 1135/2010/QĐ-UBND, ngày 13/8/2010 về việc ban hành mức thu học phí đối với giáo dục mầm non và phổ thông công lập từ năm học 2010-2011 trên địa bàn tỉnh Phú Yên.
Phụ lục II
(Kèm theo Thông tư liên tịch số 29/2010/TTLT-BGDĐT-BTC-BLĐTBXH ngày 15/11 năm 2010 của Liên Bộ Giáo dục và Đào tạo, Bộ Tài chính và Bộ LĐTBXH)
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

ĐƠN ĐỀ NGHỊ CẤP BÙ HỌC PHÍ
(Dùng cho cha mẹ trẻ em mẫu giáo và học sinh phổ thông ngoài công lập)
Kính gửi: Phòng giáo dục và đào tạo/sở giáo dục và đào tạo (1)
Họ và tên (2):

Là cha/mẹ (hoặc người giám hộ) của em (3): Hiện đang học tại lớp:

Là học sinh trường:

Thuộc đối tượng: (ghi rõ đối tượng được quy định tại Thông tư liên tịch hướng dẫn Nghị định 49)
Căn cứ vào Nghị định số 49/2010/NĐ-CP ngày 14 tháng 5 năm 2010 của Chính phủ, em làm đơn này đề nghị được xem xét để được cấp bù học phí theo quy định và chế độ hiện hành.

.........., ngày
tháng
năm

    Người làm đơn (4) 
(Ký tên và ghi rõ họ tên)

Xác nhận của Cơ sở giáo dục ngoài công lập (5)
Xác nhận em: .................................................................................. 
Hiện đang học tại lớp ................ Học kỳ: ................... Năm học: ..................

............,ngày  ....  tháng ..... năm ...........

Thủ trưởng đơn vị


(Ký tên,     đóng dấu) 

(1) Trẻ em học mẫu giáo, học sinh trung học cơ sở gửi phòng GD và ĐT; học sinh học trung học phổ thông gửi sở GD và ĐT.

(2) Đối với đối tượng là trẻ em mẫu giáo ghi tên cha mẹ (hoặc người giám hộ), đối với học sinh phổ thông ghi tên của học sinh.

(3) Nếu là học sinh phổ thông trực tiếp viết đơn thì không phải điền dòng này. (4) Cha mẹ (hoặc người giám hộ)/học sinh phổ thông.

(5) Nhà trường xác nhận theo từng học kỳ.
3. Thủ tục hỗ trợ chi phí học tập trực tiếp cho học sinh Mầm non và học sinh Trung học cơ sở tại các trường học
3.1. Trình tự thực hiện:
Vào đầu năm học, các cơ sở giáo dục có trách nhiệm thông báo đối tượng được xét hỗ trợ chi phí học tập; cung cấp mẫu đơn (Phụ lục IV) và hướng dẫn học sinh ( HS), cha mẹ HS về trình tự, thủ tục và hồ sơ để được xét hỗ trợ chi phí học tập cho HS đang học ở trường.

Đối tượng được hỗ trợ chi phí học tập:
1. Trẻ em học mẫu giáo và học sinh phổ thông có cha mẹ thường trú tại các xã biên giới, vùng cao, hải đảo và các xã có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn.

2. Trẻ em học mẫu giáo và học sinh phổ thông mồ côi cả cha lẫn mẹ không nơi nương tựa hoặc bị tàn tật, khuyết tật có khó khăn về kinh tế.

3. Trẻ em học mẫu giáo và học sinh phổ thông có cha mẹ thuộc diện hộ nghèo theo quy định của Nhà nước.

Bước 1: Trong vòng 30 ngày kể từ ngày bắt đầu năm học, cha mẹ (hoặc người giám hộ) học sinh thuộc đối tượng được xét hỗ trợ chi phí học tập phải nộp đầy đủ hồ sơ theo quy định đến văn phòng nhà trường nơi đăng ký học.

Công chức tiếp nhận hồ sơ kiểm tra tính pháp lý và nội dung hồ sơ:

+ Hồ sơ đầy đủ, hợp lệ thì viết Phiếu nhận hồ sơ và hẹn ngày trả kết quả.

+ Hồ sơ thiếu, hoặc không hợp lệ thì viết Phiếu hướng dẫn làm lại hồ sơ.

Bước 2: Nhà trường (Bộ phận kế toán) căn cứ vào các quy định hiện hành và căn cứ vào các minh chứng để phân loại đơn, lập danh sách HS được hỗ trợ chi phí học tập theo từng nhóm đối tượng, trong mỗi nhóm sắp xếp theo thứ tự ALPHABEL của tên HS trong “Danh sách nộp đơn”, ghi tất cả thông tin liên quan của HS vào danh sách ở mỗi nhóm bằng chữ in hoa, trình Ban Giám hiệu ký duyệt vào danh sách đề nghị hỗ trợ chi phí học tập; xác nhận vào đơn đề nghị hỗ trợ chi phí học tập cho HS hoặc cha mẹ HS.
Bước 3: Nhà trường báo cáo số lượng người và nộp danh sách đề nghị hỗ trợ chi phí học tập theo từng nhóm đối tượng cho phòng Giáo dục và Đào để phối hợp quản lý theo quy định.

Bước 4: Nhà trường thông báo cho cha mẹ (hoặc người giám hộ) học sinh đến văn phòng nhà trường ký nhận lại đơn đề nghị hỗ trợ chi phí học tập đã được xác nhận và toàn bộ hồ sơ đính kèm để cha mẹ HS nộp trực tiếp cho phòng Lao động –Thương binh và xã hội (LĐ-TBXH) tập hợp xét hỗ trợ theo quy định.

Bước 5: Phòng LĐ-TBXH nhận hồ sơ, tổng hợp, thẩm định và xây dựng dự toán kinh phí gửi cơ quan tài chính cùng cấp để làm căn cứ phân bổ kinh phí; Chậm nhất trong vòng 15 ngày làm việc kể từ ngày nhận được quyết định hỗ trợ chi phí học tập theo quy định, phòng LĐ-TBXH có trách nhiệm chuyển tiền thanh toán hỗ trợ chi phí học tập kèm theo danh sách cụ thể số lượng đối tượng được hỗ trợ chi phí học tập để UBND xã hoặc các trường (nơi có người học thuộc đối tượng được hỗ trợ chi phí học tập) thực hiện chi tiền hỗ trợ chi phí học tập cho gia đình người học (danh sách nêu trên phải được thông báo công khai tại địa phương hoặc tại trường).

Bước 6: Trả kết quả. Cha mẹ hoặc người giám hộ của HS được cấp hỗ trợ chi phí học tập đến UBND cấp xã, phường nơi cư trú hoặc nhà trường trực tiếp nhận tiền hỗ trợ chi phí học tập cho HS theo thông báo của Phòng LĐ-TBXH.

3.2. Cách thức thực hiện: Trực tiếp tại trường nơi học sinh học.

Thời gian tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả: Từ thứ hai đến thứ sáu ( trừ ngày Lễ,Tết)

+ Sáng từ 7 giờ 30 đến 10 giờ 30 phút,

+ Chiều từ 13 giờ 30 phút đến 16 giờ 30 phút.

3.3. Thành phần, số lượng hồ sơ:
a).Thành phần hồ sơ bao gồm:
1. Đơn đề nghị hỗ trợ chi phí học tập (Phụ lục IV) có xác nhận của nhà trường.

2. Bản sao Sổ đăng ký hộ khẩu thường trú của hộ gia đình;

3. Bản sao Quyết định về việc trợ cấp xã hội của Chủ tịch UBND cấp huyện (mẫu số 5 Thông tư số 24/2010/TTLT-BLĐTBXH-BTC ngày 18/8/2010 của Liên Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội và Bộ Tài chính) đối với đối tượng là HS mồ côi cả cha lẫn mẹ không nơi nương tựa;

4. Giấy xác nhận: Nộp bản sao một trong các loại giấy xác nhận phù hợp với đối tượng:

4.1. Giấy xác nhận của Bệnh viện quận, huyện, thị xã hoặc của Hội đồng xét duyệt xã, phường, thị trấn đối với đối tượng được quy định tại điểm c khoản 1 Điều 2 của Thông tư 29/2010: Là học sinh bị tàn tật, khuyết tật có khó khăn về kinh tế;

4.2. Giấy xác nhận của UBND cấp xã cho đối tượng được quy định tại điểm d khoản 1 Điều 2 Thông tư 29/2010: Là trẻ em bị bỏ rơi, mất nguồn nuôi dưỡng; trẻ em mồ côi cha hoặc mẹ nhưng người còn lại là mẹ hoặc cha mất tích hoặc không đủ năng lực, khả năng để nuôi dưỡng; trẻ em có cha và mẹ hoặc cha hoặc mẹ đang trong thời gian chấp hành hình phạt tù tại trại giam, không còn người nuôi dưỡng.

4.3. Giấy chứng nhận hộ nghèo và hộ có thu nhập tối đa bằng 150% của hộ nghèo do UBND cấp xã cấp cho đối tượng được quy định tại điểm đ khoản 1 Điều 2 Thông tư 29/2010: Là trẻ em có cha mẹ thuộc diện hộ nghèo theo quy định của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt theo từng thời kỳ.

b) Số lượng hồ sơ: 01 bộ.

3.4. Thời hạn giải quyết:
Phòng LĐ-TB và XH chịu trách nhiệm tiếp nhận, quản lý, tổ chức, ủy nhiệm thực hiện chi trả cấp bù học phí theo quy định. Trường hợp hồ sơ không hợp lệ Phòng LĐ-TB và XH có trách nhiệm thông báo cho gia đình HSSV biết trong vòng 07 ngày kể từ khi nhận được hồ sơ.

- Việc chi tiền hỗ trợ chi phí học tập được cấp đủ trong 09 tháng/năm học và thực hiện 02 lần trong năm: Lần 01 chi trả đủ 04 tháng vào tháng 10 hoặc tháng 11; Lần 02 chi trả đủ 05 tháng vào tháng 3 hoặc tháng 4.

- Thời điểm được hưởng: theo số tháng thực học kể từ ngày 01/01/2011.

3.5. Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Cá nhân.

3.6. Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính:

a/ Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Phòng Lao động –Thương binh và xã hội nơi HS đăng ký hộ khẩu cư trú.

b/ Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện:
Hiệu trưởng hoặc phụ trách các trường công lập và ngoài công lập.

c/ Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Phòng Lao động –Thương binh và xã hội

d/ Cơ quan phối hợp: Phòng GD&ĐT, Phòng Tài chính, UBND các cấp.

3.7. Kết quả của thủ tục hành chính:

- Nhà trường xác nhận vào đơn đề nghị hỗ trợ chi phí học tập.

- Nhà nước hỗ trợ chi phí học tập trực tiếp cho các đối tượng quy định với mức 70.000 đồng/học sinh/tháng để mua sách, vở và các đồ dùng khác... thời gian được hưởng theo thời gian học thực tế và không quá 09 tháng/năm học.

- Trường hợp cha mẹ (hoặc người giám hộ) học sinh chưa nhận tiền hỗ trợ chi phí học tập theo thời hạn quy định thì được truy lĩnh trong kỳ chi trả tiếp theo.

3.8. Phí, lệ phí: Không có

3.9. Mẫu đơn, mẫu tờ khai: Do nhà trường cung cấp:

Đơn đề nghị hỗ trợ chi phí học tập (Dùng cho cha mẹ trẻ em học mẫu giáo và học sinh phổ thông) Mẫu Phụ lục IV (Ban hành kèm theo Thông tư liên tịch số 29/2010/TTLT-BGDĐT-BTC-BLĐTBXH ngày 15/11/2010 của Liên Bộ Giáo dục và Đào tạo, Bộ Tài chính và Bộ Lao động-Thương binh và Xã hội).
3.10. Yêu cầu hoặc điều kiện để thực hiện thủ tục hành chính:
- Các chế độ về cấp bù học phí và hỗ trợ chi phí học tập quy định tại Thông tư 29/2010 chỉ áp dụng cho người học thuộc đối tượng được miễn, giảm học phí và hỗ trợ chi phí học tập trong thời gian đang theo học.

- Trường hợp trong quá trình học tập, người học thuộc đối tượng được miễn, giảm học phí và hỗ trợ chi phí học tập không có đơn đề nghị kèm theo đầy đủ các giấy tờ cần thiết theo quy định tại Thông tư 29/2010 thì chỉ được cấp bù tiền miễn, giảm học phí và hỗ trợ chi phí học tập tính từ ngày cơ quan có thẩm quyền tại địa phương nhận được đầy đủ hồ sơ cho đến khi kết thúc khóa học; không được giải quyết và truy lĩnh tiền cấp bù miễn, giảm học phí và hỗ trợ chi phí học tập đối với thời gian đã học từ trước thời điểm người học gửi đơn đề nghị kèm theo các giấy tờ cần thiết có liên quan.

- Các cơ quan tài chính có trách nhiệm xây dựng, tổng hợp và quản lý kinh phí thực hiện chi trả cấp bù học phí và hỗ trợ chi phí học tập, gửi dự toán kinh phí về cơ quan tài chính cùng cấp trước ngày 31/5 để tổng hợp chung trong dự kiến nhu cầu dự toán chi ngân sách nhà nước của địa phương gửi Bộ Tài chính.

Điều kiện và yêu cầu trên theo Thông tư liên tịch số 29/2010/TTLT-BGDĐT- BTC-BLĐTBXH ngày 15 tháng 11 năm 2010 của Liên Bộ Giáo dục và Đào tạo, Bộ Tài chính và Bộ Lao động-Thương binh và Xã hội.
3.11. Căn cứ pháp lý của TTHC:
- Nghị định số 49/2010/NĐ-CP ngày 14/5/2010 của Chính phủ quy định về miễn, giảm học phí, hỗ trợ chi phí học tập và cơ chế thu, sử dụng học phí đối với CSGD thuộc hệ thống giáo dục quốc dân từ năm học 2010 - 2011 đến năm học 2014 - 2015;

- Thông tư 29/2010/TTLT-BGDĐT-BTC-BLĐTBXH ngày 15/11/2010 của liên bộ Bộ GD&ĐT, Bộ Tài chính và Bộ LĐ-TB&XH: Hướng dẫn thực hiện Nghị định 49/2010/NĐ-CP ngày 14/5/2010 của Chính phủ.

Phụ lục IV
(Kèm theo Thông tư liên tịch  số 29 /2010/TTLT-BGDĐT-BTC-BLĐTBXH ngày 15/11/2010 của Liên Bộ Giáo dục và Đào tạo, Bộ Tài chính và Bộ Lao động-Thương binh và Xã hội)
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
ĐƠN ĐỀ NGHỊ HỖ TRỢ CHI PHÍ HỌC TẬP
(Dùng cho cha mẹ trẻ em học mẫu giáo và học sinh phổ thông theo quy định tại điều 6 Nghị định số 49/2010/NĐ-CP)
Kính gửi: Phòng lao động -thương binh và xã hội (cấp huyện)
Họ và tên (1):

Là cha/mẹ (hoặc người giám hộ) của em (2): 
Hiện đang học tại lớp:

Trường:

Thuộc đối tượng: (ghi rõ đối tượng được quy định tại Thông tư liên tịch hướng dẫn Nghị định 49)……..
Căn cứ vào Nghị định số 49/2010/NĐ-CP ngày 14 tháng 5 năm 2010 của Chính phủ, tôi làm đơn này đề nghị được xem xét để được cấp tiền hỗ trợ chi phí học tập theo quy định và chế độ hiện hành.

.........., ngày ....  tháng  .... năm ...........

Người làm đơn (3) 
(Ký tên và ghi rõ họ tên)

(1) Đối với đối tượng là trẻ em mẫu giáo ghi tên cha mẹ (hoặc người giám hộ), đối với học sinh phổ thông ghi tên của học sinh.

(2) Nếu là học sinh phổ thông trực tiếp viết đơn thì không phải điền dòng này. 
(3) Cha mẹ (hoặc người giám hộ)/học sinh phổ thông.

4. Thủ tục chi hỗ trợ ăn trưa cho trẻ em năm tuổi (trong năm học trẻ đạt 05 tuổi theo năm khai sinh) ở các cơ sở giáo dục mầm non
4.1. Trình tự thực hiện:
Đầu năm học, cơ sở giáo dục mầm non (bao gồm công lập và ngoài công lập) phải tổ chức phổ biến, thông báo rộng rãi cung cấp mẫu đơn (Phụ lục 1) và hướng dẫn cho cha mẹ (hoặc người giám hộ, người nhận nuôi) trẻ em năm tuổi thuộc đối tượng được hưởng chính sách viết và gửi đơn đề nghị hỗ trợ tiền ăn trưa.

Bước 1:
Trong vòng 30 ngày kể từ ngày bắt đầu năm học, cha mẹ (hoặc người giám hộ người nhận nuôi trẻ) thuộc đối tượng được hỗ trợ tiền ăn trưa phải nộp đầy đủ hồ sơ theo quy định đến văn phòng nhà trường nơi đăng ký cho trẻ học. Khi đến nộp đơn tại cơ sở giáo dục mầm non (CS GDMN) phải xuất trình bản gốc kèm theo bản sao các loại giấy tờ quy định về hồ sơ xét cấp.

Người nhận hồ sơ có trách nhiệm đối chiếu bản sao với bản gốc, ký xác nhận đã đối chiếu bản sao với bản gốc và ghi rõ họ tên vào bản sao để đưa vào hồ sơ.

+ Hồ sơ đầy đủ, hợp lệ thì viết Phiếu nhận hồ sơ và hẹn ngày trả kết quả.

+ Hồ sơ thiếu, hoặc không hợp lệ thì viết Phiếu hướng dẫn làm lại hồ sơ.

Bước 2: Trong vòng 45 ngày, kể từ ngày 01 tháng 9 hàng năm, cơ sở giáo dục mầm non lập danh sách trẻ được đề nghị cấp tiền hỗ trợ ăn trưa theo từng nhóm đối tượng, trong mỗi nhóm sắp xếp theo thứ tự ALPHABEL của tên HS trong “Danh sách nộp đơn” ghi tất cả thông tin liên quan của HS vào danh sách ở mỗi nhóm bằng chữ IN HOA. Trình Ban Giám hiệu ký duyệt vào danh sách đề nghị được hỗ trợ tiền ăn trưa cho trẻ mầm non 5 tuổi. (Phụ lục 2) gửi UBND cấp xã, phường nơi CS GDMN đóng, kèm theo hồ sơ xét cấp hỗ trợ ăn trưa.

Bước 3: Trong vòng 05 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ, UBND cấp xã có trách nhiệm thẩm tra, ký tên đóng dấu xác nhận danh sách trẻ theo từng đối tượng hưởng chính sách và gửi lại cho CS GDMN. Trường hợp nếu có trẻ được bổ sung thêm hoặc bị loại khỏi danh sách, phải ghi rõ họ tên và lý do được bổ sung hoặc bị loại khỏi danh sách.

Bước 4: Trong vòng 03 ngày làm việc, kể từ khi nhận được xác nhận của UBND cấp xã, CS GDMN làm công văn đề nghị kèm danh sách và hồ sơ xác nhận của UBND cấp xã gửi về phòng giáo dục và đào tạo cấp huyện để tổng hợp, xét duyệt.

Bước 5: Trong vòng 10 ngày làm việc, kể từ khi nhận được hồ sơ CS GDMN gửi, phòng giáo dục và đào tạo tổ chức thẩm định hồ sơ, xét duyệt danh sách và thông báo lại cho CS GDMN, đồng thời lập bảng tổng hợp (theo biểu Phụ lục 3) gửi cơ quan tài chính cùng cấp trình UBND cấp huyện xét duyệt, làm cơ sở lập dự toán kinh phí; đồng thời gửi báo cáo cho Sở tài chính, Sở giáo dục và đào tạo để cùng quản lý.

Bước 6: Trong vòng 15 ngày làm việc, kể từ khi nhận đủ báo cáo của UBND cấp huyện, sở tài chính chủ trì phối hợp với sở giáo dục và đào tạo tổng hợp toàn tỉnh (biểu mẫu theo Phụ lục 4) để lập dự toán ngân sách, đồng thời gửi báo cáo về Bộ Tài chính và Bộ Giáo dục và Đào tạo.

Bước 7: Phòng chuyên môn ( Bộ phận Kế hoạch – Tài chính) phòng Giáo dục và Đào tạo lập tổng hợp, thẩm định và xây dựng dự toán kinh phí gửi cơ quan tài chính cùng cấp để làm căn cứ phân bổ dự toán kinh phí (theo mức học phí của các trường công lập trong vùng); phân bổ dự toán kinh phí; giao dự toán cho các trường theo quy định tại Thông tư 29/2011/TTLT-BGDĐT-BTC ngày 15/7/2011 của liên bộ Bộ Giáo dục và Đào tạo, Bộ Tài chính.

Bước 8: Các cơ sở GDMN rút dự toán kinh phí cấp bù tiền hỗ trợ ăn trưa cho trẻ MN 5 tuổi; gửi cơ quan Kho bạc nhà nước nơi đơn vị giao dịch Bản tổng hợp đề nghị cấp kinh phí hỗ trợ tiền ăn trưa cho trẻ MN 5 tuổi, kèm theo đầy đủ các hồ sơ (bản photo) về việc xác nhận đối tượng trẻ MN 5 tuổi thuộc diện được hỗ trợ tiền ăn trưa theo quy định.

Bước 9: Trả kết quả. Trường thông báo công khai kết quả đối tượng trẻ MN 5 tuổi được hỗ trợ tiền ăn trưa tại bảng thông báo của trường và trên Website trường (nếu có).

4.2. Cách thức thực hiện: Trực tiếp tại trường và CSGD Mầm non nơi trẻ học.

Thời gian tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả: Từ thứ hai đến thứ sáu ( trừ ngày Lễ,Tết)

+ Sáng từ 7 giờ 30 đến 10 giờ 30 phút,

+ Chiều từ 13 giờ 30 phút đến 16 giờ 30 phút.

4.3. Thành phần, số lượng hồ sơ:
a.Thành phần hồ sơ bao gồm:

* Đối với trẻ có cha mẹ thường trú tại các xã biên giới, núi cao, hải đảo và các xã có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn; hồ sơ gồm có:
- Đơn đề nghị hỗ trợ tiền ăn trưa (mẫu đơn theo phụ lục 1) của cha, mẹ hoặc người giám hộ trẻ năm tuổi hoặc người nhận nuôi trẻ;

- Giấy khai sinh (bản sao);

- Sổ đăng ký hộ khẩu thường trú của hộ gia đình (bản sao).

* Đối với trẻ mồ côi cả cha lẫn mẹ, không nơi nương tựa; hồ sơ gồm có:
- Đơn đề nghị hỗ trợ tiền ăn trưa (mẫu đơn theo phụ lục 1) của cha, mẹ hoặc người giám hộ trẻ năm tuổi hoặc người nhận nuôi trẻ;

- Giấy khai sinh (bản sao);

- Bản sao Quyết định về việc trợ cấp xã hội của Chủ tịch UBND huyện, quận, thị xã, thành phố trực thuộc tỉnh (sau đây gọi chung là Uỷ ban nhân dân cấp huyện) hoặc bản sao một trong các giấy tờ sau:

+ Quyết định của xã, phường, thị trấn (sau đây gọi chung là UBND cấp xã) nơi trẻ cư trú về việc cử người giám hộ hoặc đề nghị tổ chức làm người giám hộ cho trẻ;

+ Biên bản của Hội đồng xét duyệt cấp xã nơi trẻ cư trú;

+ Biên bản xác nhận của UBND cấp xã về tình trạng trẻ bị bỏ rơi hoặc trẻ mồ côi cả cha lẫn mẹ;

+ Đơn nhận nuôi trẻ em mồ côi, trẻ em bị bỏ rơi có xác nhận của UBND cấp xã nơi trẻ cư trú hoặc quyết định công nhận nuôi con nuôi của UBND cấp xã.

* Đối với trẻ bị tàn tật, khuyết tật có khó khăn về kinh tế; hồ sơ gồm có:
- Đơn đề nghị hỗ trợ tiền ăn trưa (mẫu đơn theo phụ lục 1) của cha, mẹ hoặc người giám hộ trẻ năm tuổi hoặc người nhận nuôi trẻ;

- Giấy khai sinh (bản sao);

- Giấy xác nhận của bệnh viện cấp huyện hoặc của Hội đồng xét duyệt cấp xã nơi trẻ cư trú (bản sao).

* Đối với trẻ có cha mẹ thuộc diện hộ nghèo theo quy định hiện hành của Nhà nước, không thuộc các xã quy định tại Khoản 1 Điều 2; hồ sơ gồm có:
- Đơn đề nghị hỗ trợ tiền ăn trưa (mẫu đơn theo phụ lục 1) của cha, mẹ hoặc người giám hộ trẻ năm tuổi hoặc người nhận nuôi trẻ;

- Giấy khai sinh (bản sao);

- Giấy chứng nhận hộ nghèo do uỷ ban nhân dân cấp xã cấp (bản sao).

b. Số lượng hồ sơ: 01 bộ.

4.4. Thời hạn giải quyết:
- Trường hợp hồ sơ không hợp lệ thì CS GDMN có trách nhiệm thông báo cho gia đình của trẻ (hoặc người giám hộ, người nhận nuôi) được biết trong vòng 7 ngày kể từ khi nhận được đầy đủ hồ sơ.

- Chậm nhất trong vòng 15 ngày làm việc kể từ ngày nhận được Quyết định hoặc thông báo cấp hỗ trợ tiền ăn cho trẻ MN 5 tuổi CS GDMN có trách nhiệm thanh toán, chi hỗ trợ tiền ăn cho gia đình của trẻ (hoặc người giám hộ, người nhận nuôi) theo phương thức đã được thống nhất.

Phương thức chi hỗ trợ đối với các loại hình trường như sau:
- Đối với cơ sở mầm non công lập: là cơ quan chịu trách nhiệm thực hiện việc chi trả. Tuỳ vào thực tế quản lý và cách tổ chức ăn trưa, lãnh đạo CS GDMN thống nhất với ban đại diện cha mẹ trẻ để quyết định 1 trong 2 phương thức: chi trả trực tiếp bằng tiền mặt cho cha mẹ (hoặc người giám hộ, người nhận nuôi) hoặc giữ lại để lo bữa ăn trưa cho trẻ.

- Đối với cơ sở mầm non ngoài công lập: Phòng giáo dục và đào tạo là cơ quan chịu trách nhiệm thực hiện việc chi trả. Tuỳ vào thực tế quản lý và cách tổ chức ăn trưa, phòng giáo dục và đào tạo thống nhất với CS GDMN ngoài công lập để quyết định 1 trong 2 phương thức: chi trả trực tiếp bằng tiền mặt cho cha mẹ (hoặc người giám hộ, người nhận nuôi) hoặc giữ lại để lo bữa ăn trưa cho trẻ.

4.5. Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Cá nhân.

4.6. Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính:

a/ Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Phòng Giáo dục và Đào tạo.

b/ Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện:
Hiệu trưởng nhà trường hoặc phụ trách cơ sơ giáo dục mầm non.

c/ Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Phòng Giáo dục và Đào tạo.

d/ Cơ quan phối hợp: Phòng Tài chính

4.7. Kết quả của thủ tục hành chính: Hỗ trợ tiền ăn trưa trực tiếp.

- Mức hỗ trợ là 120.000 đồng/tháng/cháu, được hưởng theo thời gian học thực tế, nhưng không quá 09 tháng/năm học.

Việc chi trả kinh phí hỗ trợ ăn trưa cho trẻ mẫu giáo năm tuổi được cấp tối đa 09 tháng/năm học và thực hiện 02 lần trong năm: lần 01 chi trả đủ 04 tháng vào tháng 10 hoặc tháng 11 hàng năm; lần 02 chi trả đủ 05 tháng vào tháng 3 hoặc tháng 4 hàng năm.

4.8. Phí, lệ phí: Không có

4.9. Mẫu đơn, mẫu tờ khai:

1. Đơn đề nghị hỗ trợ tiền ăn trưa (Dùng cho cha mẹ hoặc người giám hộ trẻ em học tại các cơ sở giáo dục mầm non) (Phụ lục 1).

2. Danh sách trẻ em 5 tuổi được hỗ trợ tiền ăn trưa (Dùng cho nhà trường) (Phụ lục 2).

3. Tổng hợp kinh phí hỗ trợ tiền ăn trưa cho trẻ em 5 tuổi (Dùng cho Phòng Giáo dục và Đào tạo) (Phụ lục 3).

4. Tổng hợp kinh phí hỗ trợ tiền ăn trưa cho trẻ em 5 tuổi (Dùng cho Sở Tài chính - UBND cấp tỉnh) (Phụ lục 4).

Biểu mẫu ban hành kèm theo Thông tư 29/2011/TTLT-BGDĐT-BTC ngày 15/7/2011 của liên bộ Bộ Giáo dục và Đào tạo, Bộ Tài chính.
4.10. Yêu cầu hoặc điều kiện để thực hiện thủ tục hành chính:
1. Việc lập, phân bổ dự toán kinh phí thực hiện chính sách chi hỗ trợ ăn trưa cho trẻ năm tuổi được thực hiện đồng thời với thời điểm phân bổ dự toán ngân sách nhà nước hàng năm tại địa phương, dự toán phải ghi rõ kinh phí thực hiện chính sách cấp hỗ trợ tiền ăn trưa cho trẻ năm tuổi và số lượng đối tượng được hưởng.

2. Cơ quan tài chính các cấp có trách nhiệm bảo đảm kinh phí hỗ trợ, hướng dẫn quản lý và kiểm tra, kiểm soát việc thực hiện.

3. Kho bạc Nhà nước thực hiện kiểm soát, cấp phát, thanh toán kinh phí hỗ trợ ăn trưa cho trẻ năm tuổi theo quy định hiện hành của Bộ Tài chính.

4. Việc thực hiện chính sách phải đảm bảo đúng mục đích, đúng đối tượng, đúng nội dung hỗ trợ và lồng ghép với các chính sách khác có cùng nội dung, mục tiêu đang thực hiện trên địa bàn. Các đối tượng được hưởng chính sách hỗ trợ tiền ăn trưa theo quy định của Thông tư này mà cùng một lúc được hưởng nhiều chính sách cùng tính chất thì chỉ được hưởng chính sách có chế độ ưu đãi cao nhất.

Quy định trên ban hành theo Thông tư 29/2011/TTLT-BGDĐT-BTC ngày 15/7/2011 của liên bộ Bộ Giáo dục và Đào tạo, Bộ Tài chính.
4.11. Căn cứ pháp lý của TTHC:
- Nghị định số 49/2010/NĐ-CP ngày 14/5/2010 của Chính phủ quy định về miễn, giảm học phí, hỗ trợ chi phí học tập và cơ chế thu, sử dụng học phí đối với CSGD thuộc hệ thống GD quốc dân từ NH 2010 - 2011 đến NH 2014 - 2015;

- Quyết định số 239/QĐ-TTg ngày 09/02/2010 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án Phổ cập giáo dục mầm non cho trẻ em năm tuổi giai đoạn 2010 – 2015;

- Thông tư 29/2011/TTLT-BGDĐT-BTC ngày 15/7/2011 của liên bộ Bộ GD&ĐT, Bộ Tài chính: Hướng dẫn thực hiện chi hỗ trợ ăn trưa cho trẻ em năm tuổi ở các CSGD mầm non theo quy định tại quyết định số 239/QĐ-TTg ngày 09/02/2010;

- Quyết định số 463/QĐ – UBND ngày 15 tháng 03 năm 2011 của UBND tỉnh Phú Yên, V/v: ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Giáo dục và Đào tạo Phú Yên.

PHỤ LỤC 1
 (Kèm theo Thông tư liên tịch số 29 /2011/TTLT-BGDĐT-BTC ngày 15 tháng 7 năm 2011 của Liên Bộ Giáo dục và Đào tạo và Bộ Tài chính)
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
-------------------------------------
ĐƠN ĐỀ NGHỊ HỖ TRỢ TIỀN ĂN TRƯA
(Dùng cho cha mẹ hoặc người giám hộ trẻ em học tại các cơ sở giáo dục mầm non)
Kính gửi: (Tên cơ sở giáo dục mầm non)
Họ và tên (1):

Là cha/mẹ (hoặc người giám hộ, người đang nhận nuôi) của em (2): 
Hiện đang học tại lớp:

Trường:

Thuộc đối tượng (3):

- Có cha mẹ thường trú tại các xã biên giới

- Có cha mẹ thường trú tại các xã núi cao

- Có cha mẹ thường trú tại các xã hải đảo

- Có cha mẹ thường trú tại các xã có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn

- Mồ côi cả cha lẫn mẹ không nơi nương tựa

- Bị tàn tật, khuyết tật có khó khăn về kinh tế

- Cha mẹ thuộc diện hộ nghèo

Căn cứ vào Quyết định số 239/QĐ-TTg ngày 09 tháng 02 năm 2010 của Thủ tướng Chính phủ, tôi làm đơn này đề nghị được xem xét để được cấp tiền hỗ trợ ăn trưa cho em: ......................................... (2) theo quy định và chế độ hiện hành.

.........., ngày .... tháng .... năm ...........

Người làm đơn

(Ký tên và ghi rõ họ tên)

(1) Ghi họ, tên cha mẹ (hoặc người giám hộ, người đang nhận nuôi trẻ đối với trẻ em mồ côi hoặc bị bỏ rơi chưa có người giám hộ) của trẻ em học tại cơ sở giáo dục mầm non.

(2) Ghi tên trẻ em năm tuổi đang học mẫu giáo.

(3) Cha mẹ (hoặc người giám hộ) của trẻ em đánh dấu vào ô tương ứng.
PHỤ LỤC 2
(Kèm theo Thông tư liên tịch số 29 /2011/TTLT-BGDĐT-BTC ngày 15 tháng 7 năm 2011 của Liên Bộ Giáo dục và Đào tạo và Bộ Tài chính)
Phòng Giáo dục và Đào tạo cấp huyện

Trường: ................................................

DANH SÁCH TRẺ EM 5 TUỔI ĐƯỢC HỖ TRỢ TIỀN ĂN TRƯA
Đối tượng: .........................................................................................

Đơn vị tính: nghìn đồng
	TT
	Họ và tên
	Ngày tháng năm sinh
	Số tiền được hỗ trợ/tháng
	Số thán
	gKinh phí hỗ trợ
	Ghi chú

	1
	
	
	
	
	
	

	2
	
	
	
	
	
	

	...
	
	
	
	
	
	

	
	Tổng cộng
	
	
	
	
	


.........., ngày .... tháng .... năm ...........

Thủ trưởng đơn vị
Người lập bảng

(Ký tên và đóng dấu)
(Ký tên và ghi rõ họ tên)
PHỤ LỤC 3
(Kèm theo Thông tư liên tịch số 29 /2011/TTLT-BGDĐT-BTC ngày 15 tháng 7 năm 2011 của Liên Bộ Giáo dục và Đào tạo và Bộ Tài chính)
UBND cấp huyện

Phòng Giáo dục và Đào tạo .........

TỔNG HỢP KINH PHÍ HỖ TRỢ TIỀN ĂN TRƯA CHO TRẺ EM 5 TUỔI
Đơn vị tính: nghìn đồng
	TT
	Tên cơ sở giáo dục mầm non
	Thuộc xã
	Số lượng
	Kinh phí hỗ trợ
	Ghi chú

	
	
	
	Công lập
	Ngoài công lập
	Công lập
	Ngoài công lập
	

	1
	
	
	
	
	
	
	

	2
	
	
	
	
	
	
	

	...
	
	
	
	
	
	
	

	
	Tổng cộng
	
	
	
	
	
	


.........., ngày .... tháng .... năm ...........

Thủ trưởng đơn vị
Người lập bảng

(Ký tên và đóng dấu)
(Ký tên và ghi rõ họ tên)
PHỤ LỤC 4
(Kèm theo Thông tư liên tịch số 29 /2011/TTLT-BGDĐT-BTC ngày 15 tháng 7 năm 2011 của Liên Bộ Giáo dục và Đào tạo và Bộ Tài chính)
Uỷ ban nhân dân cấp tỉnh ....... Sở tài chính:…………………

TỔNG HỢP KINH PHÍ HỖ TRỢ TIỀN ĂN TRƯA CHO TRẺ EM 5 TUỔI
Đơn vị tính: nghìn đồng
	TT
	Tên huyện
	Số lượng (cháu)
	Kinh phí hỗ trợ
	Ghi chú

	
	
	Công lập
	Ngoài công lập
	Công lập
	Ngoài công lập
	

	1
	
	
	
	
	
	

	2
	
	
	
	
	
	

	…
	
	
	
	
	
	

	
	Tổng cộng
	
	
	
	
	


.........., ngày .... tháng .... năm ...........

Thủ trưởng đơn vị
Người lập bảng

 (Ký tên và đóng dấu)
(Ký tên và ghi rõ họ tên)















